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                                                       TUẦN 30: Chủ đề nhánh 1: Cảnh đẹp, di tích lịch sử quê em
                                                 (Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 6/4/2026. đến ngày 10 /4 /2026.)
                                                                         Thứ hai: Ngày 6 tháng 4 năm 2026                    
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với cha mẹ trẻ về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi, về dinh dưỡng, sức khoẻ, cách ăn mặc phù hợp với thời tiết, cách phòng tránh các bệnh trong mùa hè.
- Trò chuyện với trẻ về quê hương của trẻ, về quyền, bổn phận của trẻ với quê hương
- Trẻ vào góc chơi và chơi đồ chơi trẻ thích. 
Trẻ tập các động tác: Khởi động và tập các động tác tay, bụng, lườn, chân, bật theo nhạc bài tập “Quê hương tươi đẹp”
- Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
    Tạo hình: 
Vẽ phong cảnh quê hương em.
Hát bài: Yêu Hà Nội































	


- Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng, phối hợp các nét vẽ cơ bản như nét cong, nét thẳng, nét xiên, nét ngang...để vẽ được bức tranh về miền núi, đồng bằng, cảnh biển theo bố cục và tô màu tranh hợp lý
- Rèn kỹ năng vẽ và tô màu bức tranh.
- Trẻ giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn, trẻ hứng thú trong hoạt động












	


- Một số hình ảnh về miền núi, cảnh biển, cảnh đồng bằng.
- Tranh vẽ phong cảnh quê hương của cô.
- Giấy A4
- Bút màu
- Nhạc bài Quê hương tươi đẹp nhạc không lời
- Giá treo tranh


















	


*HĐ 1: GHT 
- Cô cho trẻ hát vận động theo nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp” và quan sát một số hình ảnh về quê hương, về miền núi, đồng bằng và cảnh biển.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về quê hương của trẻ, về miền núi.
*HĐ 2: Quan sát tranh
- Cô cho trẻ QS tranh vẽ phong cảnh miền núi, cảnh đồng bằng, cảnh biển… 
- Đàm thoại về bức tranh: Bức tranh này vẽ gì? 
vẽ như thế nào? Đàm thoại về bố cục, cách vẽ, tô 
màu
- Để vẽ được bức tranh về phong cảnh quê hương đầu tiên cô sẽ vẽ một ngôi nhà ở giữa bức tranh. Bên trên cô vẽ các nét cong lượn nối liền với nhau tạo thành dãy núi. Tiếp theo cô sẽ vẽ 1 hình tròn để làm ông mặt trời, vẽ những nét cong nhỏ nối lại với nhau để tạo thành đám mây. Để bức tranh thêm đẹp cô sẽ vẽ thêm các cây xanh, hoa, cỏ … Sau khi vẽ xong cô sẽ tô màu bức tranh cho thật đẹp đấy.
- Cô khái lại cho trẻ cách vẽ, cách tô màu.
*HĐ3: Thăm dò ý định của trẻ.
- Cô hỏi trẻ thích vẽ tranh gì? Vẽ tranh đó như thế nào? Cô gợi mở thêm cho trẻ.
*HĐ 4: Trẻ thực hiện
- Cô bao quát giúp trẻ còn lúng túng thực hiện vẽ và tô màu bức tranh. Mở nhạc không lời
*HĐ 5: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ treo trên giá, cô gọi trẻ để trẻ nhận xét tranh của mình, của bạn
- Con muốn đặt tên cho bức tranh này là gì?
-  trẻ nhận xét cô nhận xét lại động viên khuyến khích trẻ vẽ chưa đẹp 
*HĐ 6: Kết thúc: Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Quê hương tươi đẹp”
	

- Trẻ hát vận động

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ dán đám mây


- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ trả lời




- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:  
- HĐCCĐ : 
QS: Thời tiết












- TCVĐ: Tiếp nước mùa hè














- CTC: Nhặt lá rụng làm tranh về quê hương, chơi vẽ phấn, chơi bóng, hột hạt, chơi với cát nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.

	

* Kiến thức
 - Trẻ nói được đặc điểm của thời tiết, biết được thời tiết các mùa
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét...trả lời câu hỏi cảu trẻ.
- GD cho trẻ biết Trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết, biết giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.


- Trẻ biết chơi trò chơi trò chơi vận động
- Rèn kỹ năng kết hợp cho trẻ
- GD trẻ chơi vui vẻ, 
đoàn kết
- Giúp phát triển ngôn ngữ , thẩm mỹ , trí tuệ ... cho trẻ qua chơi







- Trẻ biết : Nhặt lá rụng làm tranh về quê hương, chơi vẽ phấn, chơi bóng, hột hạt, chơi với cát nước, chơi với đồ chơi ngoài trời.




	

-Địa điểm quan sát












2–3 xô nước đầy.
 2–3 chai nhựa có lỗ nhỏ trên nắp.
  2–3 cốc nhựa hoặc muỗng lớn.
  2–3 xô rỗng đặt ở đích.







Phấn, bảng, giấy gấp quạt...
	
	
*HĐ1 : QS Thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi “Dung dăng dung dẻ” trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động
*Q/S : Cho trẻ quan sát và hỏi trẻ có nhận xét gì về bầu trời và thời tiết ngày hôm nay ? (Hỏi nhiều ý kiến trẻ trả lời) gió, mây, nắng, mưa ? con thấy thế nào ? con có nhận xét gì ? vì sao ?
- Cô cho trẻ giang 2 tay ra và nêu lên cảm nhận của mình ?
- Hỏi trẻ đây là thời tiết mùa nào ? Cho trẻ nói đặc điểm thời tiết của từng mùa. Cho trẻ so sánh thời tiết mùa hè với thời tiết mùa đông.
*Cô hệ thống kiến thức.
=> Giáo dục trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết

*HĐ2 TCVĐ: Tiếp nước mùa hè
 - Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
- Chia trẻ thành 2-3 đội, mỗi đội đứng thành hàng dọc.
- Mỗi đội có một xô nước ở điểm xuất phát và một xô rỗng ở vạch đích.
- Trẻ đầu tiên dùng cốc hoặc muỗng múc nước từ xô và rót vào chai.
- Chai nước được chuyền qua từng bạn trong đội (có thể chuyền qua đầu hoặc qua hai bên).
- Người cuối cùng sẽ đổ nước vào xô rỗng ở đích.
- Trong thời gian quy định (khoảng 3-5 phút), đội nào có nhiều nước trong xô nhất sẽ thắng.
 hông được chạy, chỉ chuyền nước theo quy định. Nếu làm rơi chai nước, phải quay lại điểm xuất phát.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (giúp đỡ trẻ khi cần thiết

*HĐ3: CTC
- Cô giới thiệu khu vực chơi của lớp mình,  trẻ tự nhận chỗ chơi cô cho trẻ về chỗ chơi mình nhận
- Cho trẻ chơi dưới sự dám sát của cô, cô bao quát sử lý các tình huống xảy ra
- Kết thúc cô tập trung trẻ lại kiểm tra sỹ số, cho trẻ nhận xét buổi chơi sau đó đi rửa tay, chuyển hoạt động khác.
	


-Trẻ chú ý quan sát 

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi













- Trẻ chơi tự chọn.

	Hoạt động góc
	PV : Bán hàng, nấu các món ăn của quê hương
XD : Làng văn hóa
HT : Học sách KPMTXQ chủ đề Quê hương đất nước Bác 
NT : Tô màu cắt dán hình ảnh quê hương.
TN : chăm sóc cây xanh

	Chơi hoạt động chiều    - Hoàn thiện bài tạo hình buổi sáng.
- Chơi HĐG: PV, XD, NT, HT

- Học sách bé KPMTXQ. 
Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành

	

- Rèn kỹ năng tô vẽ cho trẻ.

- Rèn kỹ năng chơi các góc cho trẻ. 
 


- Trẻ biết học theo yêu cầu của sách
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách.



	

- Sách bút màu

- Đồ chơi các góc PV, XD, NT, HT


- Sách, màu, bút chì






	

- Cô hướng dẫn trẻ làm


- Cô hướng dẫn trẻ nhập góc chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 
- Nhận xét quá trình chơi của trẻ


- Cô hướng dẫn trẻ học theo yêu cầu của sách







	

- Trẻ làm bài


- Trẻ trả lời




- Trẻ làm sách






	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                                     
                                                                          Thứ ba: Ngày 7 tháng 4 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.
- Trò chuyện với trẻ về quê hương của trẻ, về quyền, bổn phận của trẻ với quê hương
- Trẻ vào góc chơi và chơi đồ chơi thích 
-Trò chuyện với trẻ về một số thực phẩm thông thường theo 8 nhóm thực phẩm
- Trò chuyện với trẻ về CCCD
- Trẻ tập các động tác: Khởi động và tập các động tác tay, bụng, lườn, chân, bật theo nhạc bài tập “Quê hương tươi đẹp”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
  Nhảy lò cò ít nhất 5m
























TC: Kéo co




Chơi chuyển tiếp: 
Nu na nu nống

     
      LQVH
Thơ: Bờ trẻ đón khách
+ TH : Hát Quê 
hương tươi đẹp






	

- Trẻ biết cách nhảy lò cò 5m
-Rèn kĩ năng nhảy lò cò cho trẻ
- GD trẻ yêu thích TDTT


























-  Trẻ chú ý trong khi chơi. Tạo không khí vui vẻ trong khi chơi




- Trẻ biết cách chơi và chơi vui vẻ trò chơi nu na nu nống


Trẻ hiểu nội dụng bài thơ và nhớ tên tác giả của bài thơ, 
đọc  thuộc bài thơ,.
-Rèn kĩ năng đọc thơ diễn cảm.
-GD trẻ yêu quý , bảo vệ quê hương 



	

- Một số hình ảnh vế các địa danh, thắng cảnh của đất nước. 
Nhạc bài niềm vui của em, bài “ quê hương tươi đẹp”, nhạc tiếng anh, nhạc không lời bài quê tôi, dắt trâu ra đồng…



















- Dây thừng, vạch phân thắng thua





- Địa điểm chơi




- 1 số hình ảnh về quê hương, tranh minh họa 
bài thơ 
- Nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp” 
- Tạp dề bài thơ





















	

*HĐ1: GHT
- Cho trẻ xem một số hình ảnh về vế các địa danh, thắng cảnh của đất nước. Trò chuyện với trẻ về những hình ảnh trên.
KTSK-KĐ
- Cô kiểm tra sk của trẻ xem có bạn nào bị đau đầu, đau chân, đau tay không?
- Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi theo nhạc bài hát Tiếng anh sau đó trở về 4 hàng ngang dãn cách đều.
*HĐ 2: Trọng động: Nhảy lò cò ít nhất 5m
a, BTPTC: Tay, bụng, chân, bật( mỗi động tác tập 2l x 8 nhịp) Tập nhấn mạnh động tác  chân. Tập theo nhạc bài “Niềm vui của em”
b. VĐCB: Cô tập mẫu lần 1: gt bài tập
- Cô tập mẫu lần 2; pt động tác: TTCB đứng trước vạch chuẩn 2 tay chống hông đứng trên một chân, chân kia nâng cao lên gập đầu gối, khi có hiệu lệnh bật tại chỗ 2-3 lần rối bật tiến dần về phía trước tới chỗ quy định thì dừng lại đổi chân nhảy lò cò về vị trí ban đầu.
 => Cô gọi 1->2 trẻ lên làm mẫu
+Trẻ thực hiện : 
Lần 1 cho trẻ nhảy lò cò khoảng cách 3m Cô cho lần lượt từng trẻ ở 2 tổ lên thực hiện ( cô sửa sai cho trẻ)
+ Cho trẻ thực hiện lần 2 nhảy lò cò khoảng cách 5m cô động viên khuyến khích trẻ tập.
+ Tập lần 3 dưới hình thức thi đua giữa 2 tổ. Trẻ nhảy lò cò hái hoa
* Củng cố: Cô hỏi trẻ tên vận động và cho 2-3 trẻ lên thực hiện lại. Tuyên dương trẻ
c. TCVĐ: Kéo co
- Cô chia làm 2 đội chơi sau đó giới thiệu luật chơi và cách chơi. Tổ chức cho trẻ chơi
- Quan sát trẻ chơi. Nhận xét trẻ trong khi chơi
*HĐ 3: Hồi Tĩnh
- Cho trẻ đi lại 1-2 vòng theo nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp.

- Cô giới thiệu cách trơi, luật chơi của trò chơi nu na nu nống.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi của trẻ.

*HĐ1: Ổn định tổ chức: 
- Cô cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh về quê hương và trò chuyện về quê hương
*HĐ2: Đọc thơ:
 - Cô đọc bài thơ lần 1: giới thiệu tác giả tác phẩm.
- Đọc lần 2: kèm hình ảnh minh họa giang nội dung bài thơ. Bài thơ có âm điệu nhẹ nhàng tình cảm nói về cảnh sinh động của quê hương, có bụi tre bên cạnh bờ hồ thường đón các vị khách ở những nơi xa đến, có chú cò trắng, bác bồ nông, chú chim bói cá, và cả những chú ếch tất cả những hoạt động của các con vật ấy đã tạo nên sự sinh động của làng quê VN chúng ta
- Đọc lần 3: đọc diễn cảm trên tạp dề cùng hình ảnh minh họa
*Đàm thoại: 
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài thơ nói đến cảnh ở đâu
+Vị khách đầu tiên là ai
+ Vị khách này làm bờ tre ntn?
+ Đến chơi im lặng là ai ?
+ Vị khách nào đứng nhìn mênh mông im như tượng đá ?
+ Ghé chơi đông đủ là vị khách nào ?
+ Vị khách cuối cùng là ai ?
*GD trẻ yêu quý bảo vệ quê hương đất nước.
*Trẻ đọc:
- Cô cho trẻ đọc cùng cô 3-4 lần
- Cô chia tổ đọc và thi đua giữa các tổ xem tổ nào đọc thuộc và đọc diễn cảm hơn (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
-Chia nhóm, cá nhân đọc (cô nhắc trẻ thể hiện tình cảm của mình vào bài thơ) đọc dưới hình thức đọc to, đọc nhỏ, đọc nối tiếp.
*Củng cố: Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ dưới hình thức đọc nối tiếp
*HĐ3: Kết thúc: 
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Quê hương tươi đẹp”
	


- Trẻ quan sát và trò chuyện cùng cô








- Trẻ tâp bài PTC


- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ lên thực hiện









- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi.


- Trẻ hát 

- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ qs tranh và trò chuyện.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe.












- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc thơ.
- Trẻ đọc thơ




- Trẻ đọc thơ



- Trẻ hát và vận động.


	Hoạt động thay thế hoạt động góc
HĐTT: STEAM 
Bé làm hướng dẫn viên du lịch

	


S: Trẻ nhận biết, khám phá đặc điểm các khu vực trong trường (vườn rau, vườn hoa, phòng - Thẻ tên “Hướng dẫn viên du lịch”  
- Mũ, mic đồ chơi  
- Nhạc vui tươi  
- Tranh ảnh các khu trong trường (dự phòng)  
- Vạch đường đi (nếu cần tạo tình huống hấp dẫn)
học…).  
- T: Biết sử dụng mic, thẻ tên khi đóng vai.  
- E: Biết cùng nhóm suy nghĩ, lựa chọn cách giới thiệu và lộ trình.  
- A: Thể hiện lời nói, cử chỉ tự nhiên, sáng tạo.  
- M: Định hướng không gian, ghi nhớ trình tự tham quan.
- Trẻ biết: Đặt vấn đề – Tưởng tượng – Lập kế hoạch – Thực hiện – Cải tiến  
- Phát triển kỹ năng: hợp tác, tự tin, giải quyết nhiệm vụ



	


- Thẻ tên của “Hướng dẫn viên du lịch”  
- Mũ, mic đồ chơi  
- Nhạc vui tươi  
- Tranh ảnh các khu trong trường (dự phòng)  
- Vạch đường đi (nếu cần tạo tình huống hấp dẫn) cho trẻ


	


*HĐ1: Gây hứng thú
- Nhạc nổi lên – cô đóng vai “trưởng đoàn du lịch”
Cô nói: “Xin chào quý khách! Chuyến xe du lịch hôm nay sẽ tham quan Trường mầm non D phường Tiên Sơn của chúng ta… Nhưng ôi! Hướng dẫn viên hôm nay lại bị ốm mất rồi!”
“Ai sẽ giúp cô dẫn đoàn khách đi tham quan bây giờ nhỉ?” 
- Cô mời các hướng dẫn viên nhí tài năng xuất hiện!
*Đàm thoại:
- Trường mình có những khu vực nào?  
- Hướng dẫn viên làm gì?
*HĐ2. Lên ý tưởng
- Cô gợi mở: Nếu là hướng dẫn viên, con sẽ giới thiệu gì để các vị khách cảm thấy thích và vui vẻ? trò chuyện cùng trẻ và chia trẻ về các nhóm
- Chia nhóm:
- Nhóm 1: Vườn rau  
- Nhóm 2: Vườn hoa  
- Nhóm 3: Phòng học  
- Nhóm 4: Nhà bếp  
- Nhóm 5: Nhà xe  
- Nhóm 6: Công trình  
* Gợi ý mẫu:
- “Đây là…”  
- “Ở đây có gì,”  
- “Chúng ta không được ra vào tự do hay không”
- Các vị khách cần có thái độ như thế nào khi nghe hướng dẫn vên du lịch giới thiệu…
*HĐ3. Lập kế hoạch
-  Đưa đến thống nhất:
- Chúng mình sẽ đi theo đường vòng quanh trường  
- Mỗi điểm sẽ cử ra 1đại diện làm hướng dẫn viên để giới thiệu nhé. 
*Phân vai:
- Bạn An sẽ là hướng dẫn viên du lịch, sau đó khi bạn mệt có thể đổi vai cho bạn khác…
Còn các bạn nào muốn đóng là khách du lịch  
- Để hướng dẫn cho đoàn khách du lịch thì chúng mình phải tập luyện, hay luyện các câu như
- “Xin kính chào quý khách…”  
- “Mời quý khách theo tôi…”
*HĐ4. Trải nghiệm
* Vườn rau: Chúng ta đã đến địa điểm thăm quan đầu tiên của trường. Đây là vườn rau của trường. Có các bồn rau như rau cải, rau muống. Các cô trồng để nấu ăn cho các bạn học sinh trong trường.
* Vườn hoa: Còn đây là vườn hoa “Ở đây có nhiều hoa đẹp như hoa hồng, hoa cúc, hoa lan… Chúng ta không hái hoa để bảo vệ môi trường.
* Công trình xây dựng
 Còn đây là khu vực đang thi công công trình của nhà trường. Khu này đang xây dựng, rất nguy hiểm, chúng ta không lại gần.
* Cuối cùng là nhà bếp
“Các cô nấu ăn cho chúng con mỗi ngày.”
*HĐ5. Chia sẻ, cải tiến
- Con thích làm hướng dẫn viên không?  
- Con thích khu nào nhất?  
- Lần sau con sẽ nói gì hay hơn?
* Kết thúc:
- Cho trẻ cất dọn đồ dùng, rửa tay và đi vào lớp
	



- Trẻ lắng nghe







- Trẻ xuất hiện đi ra




- Trẻ trả lời



- Trẻ về nhóm








- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ đi 




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe





- Trẻ tham gia trải nghiệm



 Trẻ giới thiệu





- Trẻ giới thiệu




- Trẻ trả lời

- Trẻ rửa tay vào lớp

	Hoạt động chiều
Chơi HĐG : PV, XD, HT, NT


- Đọc thơ: Bờ tre đón khách
 



- Hát các bài hát về chủ điểm
	

Trẻ biết cách chơi đồ chơi ở các góc như góc PV, XD, NT, HT

- Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc thơ và rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm

- Trẻ hát to rõ ràng
	

- Đồ chơi các góc : XD, PV, HT, NT


- Bài thơ trên máy tính, 



- Nhạc 1 số bài hát về chủ điểm.
	

- Cô giới thiệu đồ chơi các góc chơi. Cho trẻ tự chọn các góc chơi theo ý thích của trẻ
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ trong khi chơi


- Cô cùng trẻ đọc thơ to, rõ ràng có ngắt nghỉ đúng nghịp điệu của bài thơ
- Cô cho cả lớp đọc, cá nhân trẻ đọc
- Quan sát trẻ trong khi đọc. Nhận xét buổi học

- Cô cùng hát với trẻ, động viên khuyến khích trẻ hát to, rõ ràng, hát đúng giai điệu của bài hát
	

- Trẻ chơi các góc



- Trẻ đọc thơ




- Trẻ hát to, rõ ràng


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ…………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
.- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………
    - Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



                                                                              
Thứ tư: Ngày 8 tháng 4 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về quê hương của trẻ, về quyền, bổn phận của trẻ với quê hương
- Trò chuyện cùng trẻ một số bộ phận trên máy tính như chuột, bàn phím, màn hình, chơi một số trò chơi trên máy tính.
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc bài hát” Quê hương tươi đẹp”.Cho trẻ tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPKH 5E
- Trò chuyện về quê hương của bé.
+ TH: dán tranh.


































	

* Kiến Thức
 - Trẻ quê hương của mình, một số đặc điểm tiêu biểu, 1 số di tích lịch sử, lễ hội ở địa phương. 
Biết một số nghề truyền thống, công trình và văn hóa của quê hương
Biết nhiệm vụ và bổn phận giữ gìn, bảo vệ quê hương
* Kỹ năng : 
- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, nhận xét về các đặc điểm của quê hương…
- Giáo dục trẻ biết ăn mặc trang phục phù hợp thời tiết, biết ăn uống và vệ sinh cá nhân, biết thể hiện tình yêu quê hương với xóm làng.

	

- 1số hình ảnh về quê hương. Tranh phong cảnh quê hương có chùa, cấy đa, giếng nước, có chợ, trường học, trạm y tế, Hình ảnh sau khi sáp nhập tỉnh mới về trụ sở UBND phường Tiên Sơn, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III....
- Tranh 1 số nghề của các tổ dân phố…
Nhạc bài “Quê hương tươi đẹp

	

*HĐ1: E1 Gắn kết
Cô cùng trẻ bài hát bài “quê hương tươi đẹp”,Trò chuyện về quê hương của trẻ, cho trẻ quan sát một số hình ảnh của quê hương
*HĐ2: E2 Khám phá
 Cô lần lượt cho trẻ về nhóm và quan sát khám phá các bức tranh về quê hương của mình sau khi sáp nhập các Tỉnh, phường lại với nhau.
Cô hỏi trẻ về quê hương của trẻ ở đâu? Sau khi sáp nhập tỉnh mới được gọi là tình nào? ( ở tổ dân phố nào, phường nào), quê hương trẻ có những cảnh đẹp gì? Có những nghề gì?...
Cô cho trẻ quan sát một số hình ảnh về quê hương.( Tranh phong cảnh quê hương có chùa, cây đa, giếng nước có đường cao tốc chạy qua, có chợ , trường học, trạm y tế, có trụ sở UBND phường Tiên Sơn, khu công nghiệp Đồng Văn III,.. đường có đèn cao áp…  một số nghề ( nghề mộc, nghề may, xây dựng..) một số nét văn hóa của quê hương như chèo Ngò, lễ hội rước kiệu ở TDP Ngô Tân)
- Trẻ quan sát và cô hỏi trẻ kể về những hình 
ảnh trẻ vừa quan sát. Bức tranh này vẽ gì? Quê hương có mình có những cảnh những cảnh đẹp gì?
- Nghề truyền thống của quê hương mình là gì?
- Cô hỏi trẻ về một số di tích nổi tiếng và lễ hội của quê hương, và một số nét văn hóa đặc trưng của quê hương.
*HĐ3. E3 Giải thích
Cô khái quát kiến thức cho trẻ: 
Quê hương mình có cảnh cây đa, giếng nước, ngôi đình có nhà văn hóa, có chợ, trường học có trạm y tế, UBND của  phường, Sau khi sáp nhập lại các tỉnh thành lại với nhau thì tỉnh mới của mình có tên là Tỉnh Ninh Bình, Phường của chúng mình cũng được đổi tên gọi thành phường Tiên Sơn Tỉnh Ninh Bình. Trường học nơi các con đang học cũng có tên mới đó là Trường mầm non D phường Tiên Sơn. Bao gồm 3 phường cũ sáp nhập lại với nhau để thành 1 phường mới, Phường Tiên Sơn có khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, IV.. có đường cao tốc chạy qua.., đường được giải nhựa và có đèn cao áp…Quê hương mình có đình Ngô Xá thuộc tổ dân phố Ngô Tân được công nhận là đình di tích lịch sử, và có những nét văn hóa riêng đó là  chèo Ngò, lễ thánh rước kiệu ở TDP Ngô Tân. ngoài ra quê hương Tiên Sơn của chúng mình còn có các di tích lịch sử như chùa  Long Đọi Sơn một di tích lịch sử Quốc Gia đã được UNCO công nhận. Bên cạnh đó còn có các đình, chùa, ở tại TDP Lũng Xuyên của phường Đồng Văn hay đền Lảnh Giang ở  Mộc Nam nay thuộc phường Mộc Hoàn… và 1 số lễ hội truyền thống: lề hội Tịch Điền, lễ hội Đền Lảnh Giang.
- Ngoài ra còn có 1 số nghề quen thuộc của địa phương: nghề mộc, nghề may, nghề xây dựng.
- Nghề làm trống Đọi Tam ở Đọi sơn nay thuộc phường Tiên Sơn, nghề nấu rượu tại TDP Thượng phường Tiên Sơn. Hay nghề dệt ở Nha Xá ở Mộc Nam nay thuộc Phường Mộc Hoàn…
*HĐ4: E4 Mở rộng
Hỏi trẻ vừa được trò chuyện về gì? Cho trẻ kể thêm một số địa danh và làng nghề mà trẻ biết
*GD trẻ biết nhiệm vụ và bổn phận yêu quý bảo vệ quê hương, 
*Trò chơi: Thi dán tranh
- Cô nêu cách chơi và luật chơi của trò chơi dán tranh cho trẻ nắm bắt được.
- Cô tổ chức cho trẻ tìm và dán các tranh về quê 
hương, và những bức tranh bảo vệ quê hương theo yêu cầu của cô
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi.
*HĐ5: E5 Đánh giá
Cô đặt câu hỏi để đánh giá trẻ: Con có biết quê hương của mình ở đâu không? Quê con có gì đẹp? Con cảm thấy thế nào khi nói về quê hương của mình?
- Hát vận động: Quê hương tươi đẹp
	


- Trẻ hát



- Trẻ về nhóm kp

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ quan sát và 
trả lời


- Trẻ trả lời





- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe







- Trẻ lắng nghe











- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi Tc



- Trẻ trả lời

- Trẻ hát vận động

	Hoạt động ngoài trời 
HĐCCĐ: - QS: Vườn rau 













- TCVĐ: Mèo đuổi chuột


- CTC: Chơi với lá cây, chơi với phấn, hột hạt, lá cây sỏi đá, chơi          
bộ xếp hình xây dựng,
	


- Trẻ nhận biết đặc điểm của rau muống, rau mồng tơi (màu sắc, hình dạng, môi trường sống). 
- Biết lợi ích của rau đối với sức khỏe. 
- Phát triển kỹ năng 
quan sát, so sánh, 
suy đoán. 
- Hình thành ý thức bảo vệ cây xanh và môi trường







- Trẻ hứnng thú chơi trò chơi mèo đuổi chuột theo đúng yêu cầu của cô

Trẻ biết cách chơi với các đồ chơi, vẽ phấn, lá cây, xếp hột hạt, chơi với bộ xếp hình xây dựng 




	


- Địa điểm quan sát, Vườn rau xà lách 
Bình tưới, xẻng nhỏ 
Một số câu hỏi mở rộng 
Nhạc bài hát về rau/cây











- Địa điểm chơi, lời đồng dao


- Địa điểm chơi. Sỏi, đá, lá cây, hột hạt, bộ xếp hình xây dựng




	


*HĐ 1: QS: Vườn rau 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” (kể tên các loại rau trẻ biết). Dẫn dắt trẻ ra vườn quan sát luống muống, rau mồng tơi
- Hỏi trẻ. Đây là rau gì? Lá rau muống, rau mồng tơi có đặc điểm gì? (rau muống lá nhỏ, dài. Rau mồng tơi thân mềm, lá to tròn…) 
+ Rau sống ở đâu? (đất, cần nước, ánh sáng) 
+ Nếu không tưới nước thì điều gì xảy ra? 
- So sánh rau rau muống, rau mồng tơi (cây rau 
muống cứng, cây mồng tơi thân mềm. Lá rau 
muống nhỏ hơn lá rau mồng tơi....  
- Cô mở rộng:
- Rau muống có thể chế biến ra nhiều món ăn khác nhau như nấu canh, luộc, xào... còn rau mồng tơi cũng để nấu canh....Cung cấp vitamin giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Giáo dục trẻ: chăm sóc và bảo vệ cây, ăn nhiều rau xanh để cơ thể khoẻ mạnh
- Cô cho trẻ nhặt cỏ, tưới nước, xới đất cho cây

- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi của trò chơi mèo đuổi chuột
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi

- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ đến chỗ chơi cô đã chuẩn bị trước gợi hỏi trẻ
- Các con quan sát thấy những gì? Sỏi chúng mình sẽ xếp như thế nào cho đẹp? hột hạt sếp thành đám mây, hay bông hoa, Lá cây làm thành các con vật như con ghé, con sâu, con bướm. chơi với bộ xếp hình xây dựng. Cô quan sát 
giúp đỡ trẻ trong khi làm 
- Nhận xét tuyên dương trẻ trong khi chơi
	



-Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe


 

- Trẻ làm

- Trẻ chơi TC




- Trẻ chơi tự chọn

	Hoạt động góc
	PV: Bán hàng, nấu các món ăn của quê hương
XD: Làng văn hóa
HT: - Học sách Giáo dục giới tính cho trẻ MN chủ đề Quê Hương Đất Nước Bác Hồ
NT: Tô màu cắt dán hình ảnh quê hương.
TN: chăm sóc cây xanh

	Hoạt động chiều
- Hoạt động phòng tin học














Chơi HĐG: PV, XD, NT, TN, TV

- TC: Đua thuyền










	

*Kiến thức
- Trẻ biết một số bộ phận của máy tính, cách tắt, mở máy và sử dụng chuột để mở trò chơi về chữ cái và toán theo yêu cầu của cô.
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng sử 
dụng chuột, tắt mở 
máy.
*Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

Rèn kỹ năng chơi đồ chơi trong góc PV, XD, NT, TN, TV

- Trẻ thích được chơi trò chơi và chơi đoàn kết vui vẻ.









	

- Phòng tin học, máy tính.














- Đồ chơi các góc có trong lớp học

- Địa điểm chơi











	

 - Cô cho trẻ lên phòng máy tính, hỏi trẻ các bộ phận của máy tính, cách tắt, mở máy. Cho trẻ sử dụng chuột học chữ cái, toán trên máy.
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ còn lúng túng.












- Cô cho trẻ về các góc chơi sau đó bao quát trẻ 
- Quan sát, giúp đỡ động viên trong khi trẻ đọc


 TCVĐ: Đua thuyền
+ CC: Chia trẻ thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm 8 trẻ, chia nhóm bạn trai, gái trẻ ngồi thành hàng dọc theo từng nhóm, trẻ ngồi sau cặp chân vào bụng của trẻ ngồi trước thành một chiếc thuyền đua. Khi nghe hiệu lệnh thì tất cả các thuyền dùng sức hai cánh tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên và tiến về phía trước cho đến đích.
+ LC: Các thuyền đua phải cố gắng bám 
chặt vào nhau để không bị đứt thuyền khi đang 
di chuyển. Bị đứt là thua cuộc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi của trẻ
	

- Trẻ làm quen trên máy tính














- Trẻ chơi các góc



- Trẻ chơi TC








- Trẻ chơi TC


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                                     
                                                                            Thứ năm: Ngày 9 tháng 4 năm 2026
	
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
Cho trẻ tương tác với cô qua các khuôn mặt cảm xúc. Trẻ có tâm trạng cảm xúc như thế nào thì sẽ đập vào hình ảnh có cảm xúc như thế.
- Trò chuyện với trẻ về quê hương của trẻ, về quyền, bổn phận của trẻ với quê hương
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc bài hát: Quê hương 
tươi đẹp” Trẻ tập theo nhạc bài Dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học.
GD âm nhạc:  
Day hát: Quê hương tươi đẹp













- Nghe hát: Quê hương
 






- Trò chơi: Ai nhanh nhất


	



* Kiến Thức
- Trẻ hiểu nội dung bài hát, hát thuộc bài hát theo đúng yêu cầu
* Kĩ năng
- Trẻ chăm chú nghe hát, biết vận động cùng cô
- Rèn kỹ năng chú ý nghe hát.
Giáo dục trẻ yêu thích âm nhạc.





- Trẻ chăm chú nghe hát, biết vận động cùng cô theo nhạc của bài hát
- Rèn kỹ năng chú ý nghe hát.
- Giáo dục trẻ yêu thích bài hát.

- Trẻ biết chơi trò chơi, hứng thú chơi.
- Rèn kỹ năng chú ý nghe.
	




- Một số hình ảnh về quê hương.
Nhạc bài hát  Quê hương tươi đẹp











-  Nhạc bài 
hát : Quê 
hương






- nhạc không lời theo tiết tấu

	



*HĐ 1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ quan sát một số hình ảnh về quê hương
- Cô cùng trẻ trò chuyện về quê hương Tiên Sơn đất nước…. Giới thiệu bài
*HĐ2: Dạy hát
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả 
- Hát lần 2: Giảng nội dung: Bài hát có giai điệu vui nhộn, nói về vẻ đẹp của quê hương có cánh đồng lúa xanh bao la, có núi rừng có mùa xuân và có nhiều cảnh đẹp. 
- Cô hát lần 3 kết hợp vận động theo nhạc
- GD trẻ có quyền tham gia vào các hoạt động nên cô khuyến khích các con hãy tích cực, mạnh dạn và hát thật to và thật hay nhé
- Cô cùng trẻ hát 2-3 lần chia tổ nhóm, cá nhân hát, hát to nhỏ (cô chú ý sửa sai)
- Cô cho cả lớp hát hại 1 lần
*HĐ3: Nghe hát: Quê hương
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Cô hát lần 2: Vận động minh hoạ giảng nội dung: Bài hát có giai điệu vui tươi, nói về quê hương mình có cánh đồng lúa rộng mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay, cuộc sống của người dân ấm no, thanh bình…
- Cô hát lần 3: Cô cùng trẻ vận động minh hoạ 
=> GD trẻ yêu quý cảnh đẹp quê hương đất nước 
*HĐ4: Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi sau đó phổ biến cách chơi số bạn lên chơi ít hơn số vòng vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh mỗi bạn lên tìm cho mình một chiếc vòng để đứng. Luật chơi ai không tìm được vòng phải nhảy lò cò. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần và nhận xét
*HĐ5: Kết thúc: 
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng và đi ra ngoài

	




- Trẻ qs và trò chuyện cùng cô.





- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe 




- Trẻ hát 

- Trẻ hát  

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ vận động


- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ đi nhẹ nhàng ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời   
HĐCCĐ: 	
- Q/S: Cây hoa hồng












- TCVĐ: Trời nắng trời mưa







- CTC: Vẽ phấn, xếp hột hạt, chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời

	
*Kiến thức
Trẻ quan sát và nhận xét biết đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng, có hoa, lá, màu sắc, thân cây như thế nào..
2. Kỹ năng
· Rèn kỹ năng quan sát, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của cô.
3. Thái độ
· Trẻ hứng thú tham gia hoạt động quan sát, Giáo dục trẻ yêu cây hoa, cây xanh.

Trẻ biết chơi trò chơi trời nắng trời mưa theo yêu cầu của cô
- Rèn tính chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo
- Trẻ hứng thú chơi


- Trẻ biết Vẽ phấn, xếp hột hạt, chơi với lá cây, đồ chơi ngoài trời



	

 - Cây hoa hồng sau trường












- Địa điểm chơi,








- Địa điểm chơi.hột hạt, lá cây, giấy…

	

*HĐ1: QS Cây hoa hồng
-Cô cùng trẻ quan sát bồn hoa hồng của trường . Cô hỏi trẻ về đặc điểm: thân , cây, lá, màu hoa, cánh hoa, cô củng cố qua câu trả lời của trẻ. Hoa hồng là loại cây bụi hoặc cây leo lâu năm (chi Rosa), nổi tiếng với thân gai, lá kép, và hoa lưỡng tính đa dạng màu sắc (đỏ, vàng, trắng, tím) cùng hương thơm quyến rũ. Hoa có cấu tạo cánh xếp lớp, đối xứng, nở quanh năm, ưa sáng và là biểu tượng của tình yêu, sắc đẹp.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, trồng cây hoa, bảo vệ cây, yêu quý vẻ đẹp của cây





*HĐ2: TCVĐ trời nắng trời mưa
- Cô giới thiệu trò chơi, nói cách chơi, luật chơi.
 Cho trẻ đứng thành 1 vòng tròn khi cô nói trời nắng trẻ đi lại tự do, có thể làm động tác như chạy nhảy, phơi nắng. Khi cô nói trời mưa thì trẻ phải nhanh chóng tìm nơi để trú……
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Quan sát, giúp đỡ trẻ trong khi chơi. Nhận xét quá trình chơi.

*HĐ3: CTC:
- cô gợi ý cho trẻ vẽ phấn, xếp hột hạt một số  hình ảnh về ban ngày và ban đêm
Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ lá cây làm con mèo, trâu từ lá cây…chơi với đồ chơi ngoài trời
- Kết thúc cô tập trung trẻ lại  kiểm tra sỹ số, cho trẻ nhận xét buổi chơi sau đó đi rửa tay, chuyển hoạt động khác.
	


- Trẻ quan sát vả trả lời câu hỏi

- Trẻ trả lời









- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC







- Trẻ chơi tự chọn





	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
HĐTN: Chăm sóc vườn rau của bé

	


*Kiến thức:
Trẻ biết được một số công việc chăm sóc rau như: Bắt sâu, tưới nước, nhổ cỏ.
- Biết sử dụng 1 số dụng cụ chơi như xô, ca, cốc…
*Kỹ năng
-Rèn kỹ năng giao tiếp, quan sát. 
Rèn kỹ năng phối hợp làm việc nhóm
*Thái độ
- GD trẻ yêu lao động, có ý thức bảo vệ cây, vườn rau

	


- Bình tưới nước, gang tay, thùng, xô…
Vườn rau của lớp hoặc của trường
	


*HĐ1: Ổn định- Giới thiệu
- Cô cùng trẻ dạo chơi trên sân trường, quan sát, trò chuyện về những thứ nhìn thấy quanh sân trường. Dẫn dắt trẻ đến vườn rau đã được chuẩn bị sẵn. dẫn dắt vào bài
 *HĐ2: Trẻ khám phá
- Đây là vườn rau gì ?
Lá rau có màu gì? cuống ra sao? 
Thân mềm hay thân cứng? 
Để có được vưởn rau như thế này các bác đã làm gì? Nếu không tưới nước cho rau thì rau có xanh tốt được không? Vì sao
*HĐ3: Thực hành chăm sóc rau
- Chia trẻ 3 thành nhóm hướng dẫn trẻ từng nhóm
Nhóm 1 tưới nước cho cây.  Nhóm 2 nhổ cỏ quanh gốc. Nhóm 3 Bắt sâu, xới đất 
- Cô hướng dẫn các thao tác mẫu sau đó cho trẻ thực hành.
Cô quan sát, nhắc nhở trẻ và khen trẻ trong quá trình trẻ làm
*HĐ4: Chia sẻ, nhận xét
- Cho trẻ dừng chơi. Mời từng nhóm lên giới thiệu kết quả.
Nhóm con đã làm gì cho vườn rau của mình?
Còn nhóm con đã làm được gì? con thấy như thế nào khi tham gia vào tiết học này?
Khen gợi, tuyên dương các nhóm. 
*HĐ5: Kết thúc: 
Cho trẻ cất gọn đồ dùng, dụng cụ, cho trẻ rửa tay và đi vào lớp
	



 - Trẻ dạo chơi quanh trường



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ về nhóm 
chơi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời




- Trẻ cất dụng cụ đi rửa tay

	Hoạt động chiều.
 - HĐ Phòng thư viện









- Chơi HĐG: PV, XD, NT, HT

- Học sách: Bé học đọc và học viết
	

 - Rèn kỹ năng giở sách, xem tranh trong phòng thư viện






- Trẻ biết cách chơi 1 số đồ chơi trong góc PV, XD, NT, HT

- Rèn kỹ năng tô viết cho trẻ
	

Phòng thư viện, Sách, tranh chuyện








- Đồ chơi các góc PV, XD,
NT, HT


- Sách bút chì, bút màu
	

- Cô cùng trẻ xếp hàng đi lên phòng thư viện theo nhạc bài hát : Giọt mưa và em bé 
- Trước khi xem sách cô cùng trẻ vận động theo 
nhạc bài hát : Gọi tên cảm xúc
- Cô hỏi trẻ đây là phòng nào ? Cô cho trẻ nhắc lại nội quy của phòng thư viện, giới thiệu các loại sách có trong phòng thư viện.
- Cô hỏi trẻ xem sách, giở sách như thế nào cho đúng để sách không bị rách, nhàu nát…
- Cô cho trẻ tự chọn sách để đọc 

- Cô hướng dẫn trẻ lựa chọn đồ chơi một số góc chơi trong lớp
- Quan sát, động viên , giúp đỡ trẻ trong khi trẻ chơi

- Cô giúp đỡ trẻ làm
	

- Trẻ xem sách, đọc sách trong phòng thư viện








- Trẻ chơi ở các góc


- Trẻ làm bài

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………  - Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                                     
                                                                        Thứ sáu: Ngày 10 tháng 04 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với cha mẹ trẻ về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.
- Trò chuyện về công việc hàng ngày mà bé làm. Và biết bảo vệ bản thân khi tới trường như đội mũ bảo hiểm, chấp hành nghiêm các quy định giao thông
- Cô cho trẻ tập các động tác: khởi động, tay, bụng, chân bật theo bài tập theo nhạc bài tháng 4
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	
Tên hoạt động
	
Mục đích
	
Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
LQCC
         s, x
+ TC: cùng bé thử tài 

 















 














	

* Kiến thức
- Trẻ phát âm đúng âm chữ cái s- x nhận ra chữ cái qua các trò chơi, qua các hình ảnh 
quen thuộc 
*Kĩ năng
- Rèn kỹ năng  nhận biết phát âm, so sánh cho trẻ 
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ có ý thức học bài và biết bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe.

	

- Một số hình ảnh về quê hương.
- Thẻ chữ cái s- x.
tranh có từ 
nhà sàn, xóm làng.
- Nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp.
- Quân Xúc xắc



	

*HĐ1: GHT
- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về quê hương và 1 số địa danh của quê hương. Trò chuyện với trẻ về quê hương của trẻ…dẫn dắt vào bài.
*HĐ2: LQCC 
*LQCC: s 
- Cho trẻ xem tranh nhà sàn và cho trẻ đọc từ dưới tranh “nhà sàn”
- Cho trẻ đếm xem có bao nhiêu chữ cái ghép lại với nhà thành từ nhà sàn, cho trẻ chọn chữ cái mà trẻ thích.
- Cô cho trẻ phát âm chữ s cô giới thiệu đặc điểm chữ s: Chữ s có đặc điểm gồm 1 nét cong lượn 2 đầu.
- Cho cả lớp phát âm, tổ, nhóm, cá nhân phát âm.
- Cô giới thiệu chữ S in hoa, s in thường, s viết thường cho lớp đọc 2-3 lần.
*LQCC : x
- Cô cho trẻ q/s tranh “Tre xanh” 
Tương tự chữ s
- Cô giới thiệu đặc điểm chữ x: chữ x bắt đầu bằng một nét xiên trái và một nét xiên phải chéo nhau. 
- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm.
- Cho trẻ mô phỏng chữ x bằng 2 ngón tay chéo nhau.
- Cô giới thiệu chữ X in hoa, x in thường, x viết thường. cho trẻ nhắc lại
- Những chữ in hoa, in thường thường in ở sách báo còn những chữ viết thường để viết ở quyển tập tô.
*Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau của chữ s, x
+ giống đều gọi là chữ s.
+ khác nhau: cách phát âm, chữ s có đặc điểm gồm 1 nét cong lượn 2 đầu. Chữ x có 2 nét xiên 1 nét xiên trái và 1 nét xiên phải
*HĐ 3:Luyện tập
*TC1: Tìm chữ cái theo yêu cầu của cô. 
- Cách chơi: mỗi bạn có 1 phần quà là các thẻ chữ cái các con xếp chữ cái thành hàng ngang khi nghe cô nói chữ cái nào hoặc cô nói cấu tạo của chữ cái đó các con quan sát tìm chính xác chữ cái đó giơ lên và đọc.
- Luật chơi: Nếu bạn nào giơ nhầm đọc nhầm sẽ phải nhảy lò cò.    
cô cho trẻ chơi 3-4 lần. 
*TC2: Vui cùng xúc xắc
- Cô nói cách chơi: cô mời cả lớp đứng thành vòng sau đó các con chú ý quan sát quân xúc xắc ở các mặt của xúc xắc cô có các chữ cái u, ư, v, r và chữ cái s, x nhiệm vụ của các con khi cô tung xúc xắc ra mặt trên của quân xúc xắc là chữ gì thì các bạn cầm trên tay có thẻ chữ đó sẽ nhảy vào trong và cùng nói to tên chữ cái đó
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần,
- Trẻ chơi cô chú ý quan sát hướng dẫn trẻ
*HĐ4: Kết thúc 
- Đi vòng tròn vận động theo nhạc bài Quê hương tươi đẹp”

	


- Trẻ qs và trò chuyện




- Trẻ quan sát tranh.



- Trẻ phát âm

- Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Trẻ quan sát.



- Trẻ đọc.


- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi








- Trẻ chơi trò chơi





- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát và vđ.


	Hoạt động ngoài trời
Chơi ở quê, vườn cổ tích


















- TCVĐ: Mèo đuổi chuột










- CTC: Chơi với hột hạt, phấn, bảng, giấy, lá cây…
	

*Kiến thức
- Trẻ biết chơi trò chơi bán hàng ở chợ quê
- Trẻ quan sát và  biết tên các nhân vật, câu chuyện cổ tích được tái hiện trong khu vườn cổ tích
*Kỹ năng
Rèn kỹ năng giao 
tiếp, quan sát, trả lời câu hỏi.
*Thái độ
- GD trẻ yêu quý, giữ gìn bảo vệ trường lớp.

Trẻ chơi đúng luật 
Rèn nhanh nhẹn, khéo léo, phản xạ
Phát triển thể lực cho trẻ
Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết







Trẻ biết chơi với hột hạt, phấn, bảng, giấy, lá cây…theo ý thích của trẻ
	

- Địa điểm quan sát chợ quê, vưởn cổ tích

















- Sân chơi sạch sẽ, an toàn. vạch xuất phát vạch đích









- Đồ chơi ngoài trời, hột hạt, lá 
cây
	

*HĐ1: Chơi ở quê, vườn cổ tích
- Cô giới thiệu một số nội quy ở chợ quê, cho trẻ chọn gian hàng mà trẻ thích, trẻ tự phân vai người bán, người mua, trẻ tự sắp xếp bày đồ chơi. - Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi, trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Cô cho trẻ ra vườn cổ tích quan sát. Cô dặn dò trẻ. Khi đi phải đi theo hàng, không chen lấn đến nơi, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và không được sờ tay, trèo lên các mô hình. 
- Cô hỏi trẻ trong vườn cổ tích có những mô hình câu chuyện nào? Các câu chuyện này có những
nhân vật gì? Trong các câu chuyện con thích câu chuyện nào nhất trong khu vườn? Vì sao?"
- Cô tóm tắt lại các câu chuyện đã quan sát và nhắc nhở trẻ về ý nghĩa của việc giữ gìn cảnh quan trường lớp 
- GD trẻ biết bổn phận của mình với trường, lớp.

*HĐ2: TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu trò chơi nói cách chơi, luật chơi - Trẻ chơi cô quan sát động viên trẻ chơi 
- Cách chơi: Cô cho trẻ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn
- Chọn: 1 trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột
- Luật chơi: Chuột đứng trong vòng tròn, mèo đứng ngoài
+ Khi có hiệu lệnh: Chuột chạy chui qua các “cổng” (khe giữa các bạn) Mèo phải đuổi theo đúng đường chuột đã chạy
+ Các bạn trong vòng: Nâng tay cho chuột/mèo chui qua.  Nếu mèo bắt được chuột thì đổi lại vai.

*HĐ3: CTC: Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo qua hoạt động vẽ, xếp, gấp.
- Hết giờ tập trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	


- Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi



- Trẻ thực hành chơi chợ quê, vườn cổ tích



- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe













- Trẻ chơi Tc


- Trẻ hơi tự chọn

	Hoạt động góc
	 PV: Bán hàng, nấu các món ăn của quê hương
XD: Làng văn hóa
HT: - Học sách Giáo dục giới tính cho trẻ MN chủ đề Quê Hương Đất Nước Bác Hồ
NT: Tô màu cắt dán hình ảnh quê hương.
TN: chăm sóc cây xanh

	Hoạt động chiều
- Học sách bé LQCC 

- Lau tủ đồ dùng đồ chơi


- Liên hoan văn nghệ cuối tuần





- Bình bầu bé ngoan
 
	

- Rèn kỹ năng tô viết theo các nét chấm mờ cho trẻ.

- Rèn kỹ năng lau đồ chơi khéo léo cho trẻ

- Trẻ biểu diễn tự nhiên.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự nhiên. 


- Trẻ phấn khởi khi nhận phiếu bé ngoan.
	

- Sách bé LQCC, bút chì, bút màu
Khăn lau, nước


- Nhạc bài hát: Đếm sao, giọt mưa và em bé, cho tôi đi làm mưa với nắng sớm
- Hoa bé ngoan

	

*Cô hướng dẫn trẻ tô viết các chữ cái sáng học, trẻ tô viết trùng khít không chờm ra ngoài
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ làm.

- Cô cho trẻ lấy khăn lau đ/d đồ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.


* Cô giới thiệu 1 số bài hát trong chủ điểm cho trẻ hát đồng ca, xong ca, tốp ca..





* Bình bé ngoan.
Cô nêu tiêu chuẩn được bé ngoan để các bạn bình bầu sau đó cô nhận xét 
	

- Trẻ làm bài



- Trẻ lau đồ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trẻ hát theo nhạc một số bài hát về chủ đề




- Trẻ bình những bạn có đủ tiêu chuẩn bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ………………………………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: 
…………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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